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THÔNG TƯ

Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm

__________________________

 

Căn cứ Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy

định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt; được sửa đổi,

bổ sung tại Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Chính

phủ;

Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ

quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương

tiện giao thông cơ giới đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi

trường;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định việc vận

chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về:
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a) Điều kiện vận chuyển và trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy

hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm thuộc loại 6 quy định tại Khoản 1 Điều 4

Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định

danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy

nội địa; Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường

sắt và Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009

của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm

bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

b) Danh mục hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm quy định tại Phụ lục

1 Thông tư này (sau đây gọi chung là hàng nguy hiểm).

2. Thông tư này không áp dụng đối với việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất

độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện hàng không.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên

quan đến việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt trên lãnh

thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Số UN (United nations) là số có bốn chữ số, được quy định theo hệ thống của

Liên hợp quốc để xác định các hàng nguy hiểm.

2. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong vận chuyển hàng nguy

hiểm là bản đánh giá, xác định các rủi ro môi trường và biện pháp hạn chế, ứng phó,

khắc phục sự cố do phát thải các chất độc hại, chất lây nhiễm trong quá trình vận

chuyển.

3. Khu vực có rủi ro cao về môi trường và sức khỏe là những khu vực thường tập

trung đông người như: trường học, bệnh viện, chợ, khu thương mại tập trung, khu

dân cư tập trung hoặc vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, công viên, khu du



lịch, khu vui chơi giải trí và các khu vực khác có yêu cầu bảo vệ môi trường nghiêm

ngặt theo quy định của pháp luật.

4. Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là giấy phép do Cơ quan nhà nước có

thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng nguy hiểm là

các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

5. Chủ hàng nguy hiểm là tổ chức, cá nhân có hàng nguy hiểm là các chất độc hại,

chất lây nhiễm.

6. Chủ phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm là tổ chức, cá nhân sở hữu phương

tiện được sử dụng để thực hiện việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại,

chất lây nhiễm.

Chương II

ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

Điều 4. Yêu cầu về Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm

1. Tổ chức, cá nhân phải có Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm trong các trường

hợp sau:

a) Khi vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương

tiện giao thông cơ giới đường bộ với khối lượng bằng hoặc vượt ngưỡng khối lượng

phải cấp phép vận chuyển theo quy định tại cột (6) Phụ lục 1 Thông tư này;

b) Khi vận chuyển từng loại hàng nguy hiểm có khối lượng không vượt ngưỡng khối

lượng phải cấp phép vận chuyển theo quy định tại cột (6) Phụ lục 1 Thông tư này,

nhưng tổng khối lượng của các chất độc hại, chất lây nhiễm vận chuyển trên cùng

một phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lớn hơn 01 tấn/chuyến (không tính

khối lượng bao bì).

2. Tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này, không

cần có Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm trong các trường hợp sau:

a) Khi vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương

tiện giao thông cơ giới đường bộ với khối lượng dưới ngưỡng khối lượng phải cấp

phép vận chuyển theo quy định tại cột (6) Phụ lục 1 Thông tư này, nhưng phải có Kế

hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong vận chuyển hàng nguy hiểm



(theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 Thông tư này) và phải tuân theo các điều kiện vận

chuyển và trách nhiệm quy định tại các Điều 5, 6, 7, 10 và Điều 20 Thông tư này;

b) Khi vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương

tiện giao thông đường thủy nội địa hoặc đường sắt, nhưng phải tuân theo các quy

định tương ứng tại Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của

Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa trên

đường thủy nội địa hoặc Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường

sắt, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm

2012 của Chính phủ và phải tuân theo các điều kiện vận chuyển và trách nhiệm quy

định tại các Điều 5, 6, 8, 9, 10 và Điều 20 Thông tư này.

3. Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm được cấp 03 (ba) bản chính, trong đó: 01

(một) bản gốc lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy

hiểm theo quy định tại Điều 12 Thông tư này; 01 (một) bản chính gửi cho Sở Tài

nguyên và Môi trường địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh; và 01

(một) bản chính gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng

nguy hiểm.

Điều 5. Điều kiện về đóng gói, bao bì, vật chứa, ghi nhãn và biểu trưng, báo

hiệu nguy hiểm

1. Yêu cầu về đóng gói, bao bì, vật chứa:

a) Việc đóng gói hàng nguy hiểm và sử dụng các loại vật liệu dùng để làm bao bì, vật

chứa hàng nguy hiểm phải đáp ứng các quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN

5507:2002 - Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử

dụng, bảo quản và vận chuyển và phù hợp với các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật

tương ứng với loại hàng hóa đó (nếu có);

b) Bao bì, vật chứa hàng nguy hiểm phải đủ vững chắc để chịu được những va chạm

tác động trong quá trình vận chuyển, chuyển tiếp, xếp, dỡ; có khả năng chống được

sự ăn mòn, không bị hoen gỉ, không phản ứng hóa học với chất chứa bên trong; có

khả năng chống thấm, kín và chắc chắn để đảm bảo không rò rỉ khi vận chuyển trong



điều kiện bình thường và hạn chế tối đa sự rò rỉ hàng nguy hiểm ra môi trường trong

trường hợp xảy ra sự cố;

c) Trong trường hợp tổ chức, cá nhân vận chuyển sử dụng bao bì, vật chứa để tự

đóng gói hàng nguy hiểm thì phải thực hiện thử nghiệm và chịu trách nhiệm về kết

quả thử nghiệm bao bì, vật chứa đó trước khi sử dụng để tránh rơi lọt hoặc rò rỉ khi

vận chuyển;

d) Bao bì, vật chứa hàng nguy hiểm sau khi sử dụng phải được bảo quản riêng đáp

ứng các quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 - Hóa chất nguy hiểm -

Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển;

đ) Trường hợp sử dụng lại bao bì, vật chứa hàng nguy hiểm thì phải làm sạch, bảo

đảm kín và không gây ảnh hưởng đến loại hàng mới hoặc gây ô nhiễm môi trường;

trường hợp không sử dụng lại hoặc thải bỏ bao bì, vật chứa hàng nguy hiểm thì phải

tuân theo các quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm

2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

2. Yêu cầu về ghi nhãn:

Việc ghi nhãn hàng nguy hiểm được thực hiện theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP

ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư số

09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8

năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày

13 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phân loại và ghi

nhãn hóa chất.

3. Yêu cầu về biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm:

a) Bên ngoài bao bì, vật chứa hàng nguy hiểm phải dán biểu trưng nguy hiểm và báo

hiệu nguy hiểm;

b) Phương tiện vận chuyển phải dán biểu trưng nguy hiểm của loại, nhóm hàng vận

chuyển. Nếu cùng một phương tiện vận chuyển nhiều loại hàng nguy hiểm khác

nhau tại một thời điểm thì trên phương tiện phải dán đủ các biểu trưng nguy hiểm

của các loại hàng đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên thành và phía sau phương tiện,


